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Khí tự nhiên dạng khí M3 3 581 701,00 3 450 000,00 13 486 270,00   96,32   80,18   113,43

Thịt lợn đông lạnh Tấn   106,50   99,40   339,38   93,33   170,73   100,42

Cá đông lạnh Tấn   43,10   45,00   178,90   104,41   173,08   273,55

Tôm đông lạnh Tấn   32,00   50,00   162,30   156,25   64,68   60,83

Bột mịn, bột thô và bột viên to cá hay động vật giáp xác… Tấn   303,60   400,00   884,50   131,75   95,24   129,38

Thức ăn cho gia súc Tấn  1 978,68  1 978,68  6 648,37   100,00   357,14   167,33

Thức ăn cho gia cầm Tấn  1 500,00  2 500,00  8 965,00   166,67   77,88   77,15

Bia dạng lon 1000 Lít  4 308,00  5 090,00  18 936,40   118,15   145,10   110,63

Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng Tấn  2 101,96  2 439,20  9 055,95   116,04   98,86   100,76

Áo khoác dài, áo khoác không tay… 1000  Cái   270,84   270,84  1 051,97   100,00   108,97   159,80

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket 1000  Cái  2 749,17  2 984,07  10 375,38   108,54   109,61   91,42

Áo sơmi cho người lớn 1000  Cái  2 319,27  2 273,99  8 347,18   98,05   99,23   98,80

Polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên Tấn  1 334,00  1 200,00  4 191,00   89,96   115,72   114,10

Xơ satple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ Tấn   382,00   400,00  1 499,00   104,71   106,67   90,08

Tấm lát đường và vật liệu lát, ốp lát 1000 M2  1 712,60  1 712,00  6 833,87   99,96   123,61   125,23

Gạch xây bằng đất nung 1000 Viên  40 413,93  45 226,86  165 867,29   111,91   110,96   106,92

Sứ vệ sinh 1000 Cái   250,95   270,73   917,05   107,88   114,97   99,07

Sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác Tấn  42 352,81  40 063,87  136 587,03   94,60   119,56   125,67

Tai nghe khác 1000 Cái  5 771,28  7 568,48  25 923,49   131,14   102,07   103,59

Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe ca động cơ  Bộ  429 000,00  500 000,00 1 186 000,00   116,55   178,57   105,36

Tàu đánh bắt thuỷ hải sản, các loại tàu chuyên dụng Triệu đồng  7 792,97  9 600,00  27 259,68   123,19   451,76   321,24

Điện thương phẩm TrKwh   162,49   175,83   645,36   108,21   106,01   116,60

Nước uống được 1000 M3  2 728,16  2 904,56  11 330,98   106,47   117,45   112,60


